
STT Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể
Thời gian có 

ca bệnh
Hướng xử trí

Xã Yên Mỹ

 Trung Hưng

Thanh Long

Các Xã còn lại chỉ thị 15 10/7/2021 Theo dõi sức khỏe

Xã Minh Phượng

Xã An Viên

xã Việt Lập 04/7/2021 Cách ly tập trung

29/6/2021 Cách ly tập trung

27/06/21 Cách ly tập trung

Thị trấn Chũ 16/7/2021 Theo dõi sức khỏe

Xã Thanh Hải 16/7/2021 Theo dõi sức khỏe

Xã Hồng Giang 16/7/2021 Theo dõi sức khỏe

Việt Yên 01/07/21 Theo dõi sức khỏe

H. Vĩnh Bảo 09/07/21 Theo dõi sức khỏe

TP Hải Phòng Q. Hải An đường Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải 2 17/7/2021 Cách ly tập trung

Các điạ phương còn lại Chỉ thị 15 03/7/2021 Theo dõi sức khỏe

Khối 9 Phong tỏa chung cư Green View 3 05/7/2021 Cách ly tập trung

P. Vinh Tân Phong tỏa khối Châu Hưng 04/7/2021 Cách ly tập trung

Xã Minh Hợp

Xã Nghĩa Xuân 

Xã Tam Hợp

 Diễn Châu Theo dõi sức khỏe

14/07/21 Cách ly tập trung

15/07/21 Theo dõi sức khỏe

Cách ly tập trungH. Tiên Lữ Chỉ thị 16

Chỉ thị 15

19/06/2021Chỉ thị 15

Chỉ thị 15

29/06/21

Chỉ thị 16  (7 xã: Mỹ An, Tân Mộc, Tân Lập, 

Đèo Gia, Hồng Giang, Biên Sơn, Tân Quang)

Chỉ thị 15

1 Hưng Yên

TP Vinh

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT NGƯỜI TỪ TỈNH KHÁC ĐẾN LÂM ĐỒNG

Cập nhật lúc  6h ngày 20/7/2021

Các thông tin địa điểm dịch tễ sẽ được tiếp tục cập nhật 

(Thực hiện theo Công văn văn số 4593/UBND-VX3 ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng 

về việc cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với người về từ vùng dịch

Cách ly tập trungChỉ thị 16 10/7/2021
H. Yên Mỹ

Theo dõi sức khỏe

 Chỉ thị 15 

 Chỉ thị 15 

H. Tương Dương
Bản Chăm Puông. Chi thị 16

Cách ly xã hội 14 ngày (từ đêm 4/7)

Chỉ thị 16  (7 xã: Giáp Sơn, Phì Điền, Tân Hoa, 

Biển Động, Đồng Cốc, Phú Nhuận, Kim Sơn )

4 Nghệ An

Lục Ngạn

3 Hải Phòng

2 Bắc Giang

H. Qùy Hợp



P.Thạc Gián Chỉ thị 16 17/07/21 Cách ly tập trung

P. An Khê Chỉ thị 16 17/07/21 Cách ly tập trung

Cảng cá Thọ Quang

Chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng

Tuyến đường Vũng Thùng 6 và Vũng Thùng 7

Q. Liên Chiểu P.Hòa Khánh Bắc Chỉ thị 16 16/7/2021 Cách ly tập trung

Q. Cẩm Lệ phường Hòa An Chỉ thị 16 16/7/2021 Cách ly tập trung

6 Bình Thuận Thị xã La Gi 15/07/21 Cách ly tập trung

27/06/21 Theo dõi sức khỏe

TP. Tuy Hòa 15/07/21 Cách ly tập trung

09/7/2021 Cách ly tập trung

09/7/2021 Theo dõi sức khỏe

9 Thái Bình H. Hưng Hà 28/06/21 Theo dõi sức khỏe

15/07/21 Theo dõi sức khỏe

P Phổ Thạnh

X Phổ Châu

H Tư Nghĩa TT Sông Vệ tổ dân phố Vạn Mỹ 15/07/21 Cách ly tập trung

H Ba Tơ X Ba Cung thôn Làng Giấy 15/07/21 Cách ly tập trung

H Bình Sơn X Bình Châu thôn ĐịnhTân 15/07/21 Cách ly tập trung

P nghĩa Lộ Phong tỏa 15/07/21 Cách ly tập trung

P Chánh Lô. Phong tỏa 15/07/21 Cách ly tập trung

Phường 1 Phong tỏa Phòng giao dịch Agribank, 30 Khu Hòa Bình 10/07/21 Cách ly tập trung

Phường 3 Ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Đồng, 21B Trần Phú 10/07/21 Cách ly tập trung

X.Lạc Lâm  thôn Tân Lập. Chỉ thị 16 11/07/21 Cách ly tập trung

TT. Thạnh Mỹ Chỉ thị 16 11/07/21 Cách ly tập trung

các Xã, TT còn lại Chỉ thị 15 11/07/21 Theo dõi sức khỏe

H. Đạ Tẻh X. Mỹ Đức  Chỉ thị 16 02/7/2021 Cách ly tập trung

H. Di Linh X Đinh Trang Thượng Thôn 5. Phong tỏa 16/07/21 Cách ly tập trung

P. Tam Quan 04/7/2021 Cách ly tập trung

P. Tam Quan Bắc 04/7/2021 Cách ly tập trung

P. Tam Quan Nam 04/7/2021 Cách ly tập trung

P. Bồng Sơn 04/7/2021 Cách ly tập trung

P. Hoài Hảo 04/7/2021 Cách ly tập trung

các phường còn lại  Chỉ thị 15 04/7/2021 Theo dõi sức khỏe

Các huyện còn lại Chỉ thị 15

Q. Thanh Khê

Chỉ thị 15 : huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và TP Cam Ranh 

Chỉ thị 16

Chỉ thị 15 

Q. Sơn Trà 28/06/21 Cách ly tập trung

Bắc Sơn, Duyên Hải, Dân Chủ, Điệp Nông theo Chỉ thị 15

TP. Đà Lạt

Chi thị 16

H. Đơn Dương

Khánh Hòa

11

5 Đà Nẵng

Phú Yên

Lâm Đồng

8

TP Quảng Ngãi

Cách ly tập trung

10 Quảng Ngãi

12

Chi thị 16

TX. Đức Phổ Chỉ thị 16

7

 Chỉ thị 16 : thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh

Bình Định TX Hoài Nhơn

15/07/21



chợ Lộc Thuỷ và xóm Cầu, thôn Phước Hưng Chỉ thị 16 04/7/2021 Cách ly tập trung

thôn Phước Hưng Chỉ thị 15 04/7/2021 Theo dõi sức khỏe

Ninh Phước 17/07/21 Cách ly tập trung

15 Quảng Trị H. Hướng Hóa TT Lao Bảo phong tỏa tạm thời toàn bộ Khách sạn Sepon 04/7/2021 Cách ly tập trung

Q Hai Bà Trưng P. Bùi Thị Xuân Phố Đoàn Trần Nghiệp 15/07/21 Cách ly tập trung

P. Lĩnh Nam ngách 120/24, phố Thúy Lĩnh 15/07/21 Cách ly tập trung

P. Tân Mai Ngõ 422, Trương Định, tổ dân phố 1 18/7/2021 Cách ly tập trung

P. Vĩnh Hưng Ngõ 529, Vĩnh Hưng, Tổ dân phố 30 18/7/2021 Cách ly tập trung

Q Thanh Xuân P Nhân Chính tòa nhà Diamond Flower 48 Lê Văn Lương 18/07/21 Cách ly tập trung

H. Mỹ Đức X. An Mỹ xóm 2, thôn Kênh Đào Chỉ thị 16 06/7/2021 Cách ly tập trung

18/7/2021 Cách ly tập trung

P. Hàng Bột Ngách 36/93, Ngõ Văn Hương 18/7/2021 Cách ly tập trung

18/7/2021 Cách ly tập trung

18/7/2021 Cách ly tập trung

Q. Hoàn Kiếm 18/7/2021 Cách ly tập trung

Q. Hà Đông 18/7/2021 Cách ly tập trung

Q. Nam Từ Liêm 18/7/2021 Cách ly tập trung

17 Đắk Nông 13/7/2021 Theo dõi sức khỏe

18 Hải Dương TP Hải Dương 16/7/2021 Theo dõi sức khỏe

19 TP. HCM 19/07/21 Cách ly tập trung

20 Tây Ninh 18/07/21 Cách ly tập trung

21 Bình Dương 19/7/2021 Cách ly tập trung

22 Trà Vinh 19/7/2021 Cách ly tập trung

23 Đồng Nai 19/7/2021 Cách ly tập trung

24 An Giang 19/7/2021 Cách ly tập trung

25 Long An 19/7/2021 Cách ly tập trung

26 Bến Tre 19/7/2021 Cách ly tập trung

27 Vĩnh Long 19/7/2021 Cách ly tập trung

28 Cần thơ 19/7/2021 Cách ly tập trung

29 Bạc Liêu 19/7/2021 Cách ly tập trung

Chỉ thị 15

Chỉ thị 15

17/07/21
TP.Phan Rang

 - Tháp Chàm
Cách ly tập trung

Huyện Phú Lộc

14

Khu F3, Ngõ 171 Thái Hà

Phố Hàng Mắm

N07C Vạn Phúc

Q. Đống Đa
103/51 Linh Quang, Văn Chương

X. Lộc Thủy

Chi thị 16

16 Hà Nội

Ninh Thuận

Thừa Thiên 

Huế
13

Chỉ thị 16

Q Hoàng Mai

P. Mỹ Đình 1

Ngách 180/84, Phố Nguyễn Lương Bằng

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16



30 Tiền Giang 19/7/2021 Cách ly tập trung

31 Hậu Giang 19/7/2021 Cách ly tập trung

32 Đồng Tháp 19/7/2021 Cách ly tập trung

33 Kiên Giang 19/7/2021 Cách ly tập trung

34 Sóc Trăng 19/7/2021 Cách ly tập trung

35 Bình Phước 19/7/2021 Cách ly tập trung

36 Cà Mau 19/7/2021 Cách ly tập trung

37
Bà Rịa 

Vũng Tàu
19/7/2021 Cách ly tập trung

X Tiên Hà Chỉ thị 16 19/07/21 Cách ly tập trung

X Tiên Ngọc Thôn 3 19/7/2021 Cách ly tập trung

X Tiên Châu Thôn Hội Lâm 19/7/2021 Cách ly tập trung

19/7/2021 Theo dõi sức khỏe

39 Đăk Lăk TP Buôn Ma Thuột 18/07/21 Theo dõi sức khỏe

38 Quảng Nam H Tiên Phước

 Chỉ thị 15 

03 Xã: Tiên Châu, Tiên Ngọc, Tiên Sơn. Chỉ thị 15

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16

Chỉ thị 16


